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Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Công nghệ CAD/CAM/CAE
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 4
Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở, Vẽ kỹ thuật cơ khí, Các phương pháp gia công kim loại.
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 25
- Làm bài tập trên lớp: 5
- Thảo luận: 
- Thực hành, thực tập: 30 

- Tự nghiên cứu: 120
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về mô hình hóa hình học, xây dựng đường cong, mặt cong và vật thể khối trong CAD, ứng dụng máy tính trong chế tạo chi tiết, tính toán thiết kế kỹ thuật dùng máy tính, thực hành trên máy tính về xây dựng vật thể, lập trình gia công và tính toán kỹ thuật; nhằm giúp người học có khả năng sử dụng máy tính vào thiết kế và chế tạo chi tiết máy và thiết bị.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần


1. Tổng quan về CAD/CAM/CAE

2. Các bộ phận cấu thành của hệ thống CAD/CAM/CAE

3. Các khái niệm cơ bản của lập trình đồ họa

4. Các hệ thống mô hình hóa hình học

5. Mô tả đường cong


6. Mô tả mặt cong

7. Hô hình hóa khối rắn

8 Chuẩn đồ họa và trao đổi dữ liệu CAD

9. Mô hình phần tử hữu hạn


10. Tối ưu hóa

11. Điều khiển số và phương pháp tạo đường chạy dao trong gia công 
 12. Lập quy kế hoạch sản xuất và gia công có sự trợ giúp của máy tính (CAPP&CAM)
13. Thực hành CAD

14. Thực hành CAM

15. Thực hành CAE 

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Tổng quan về CAD/CAM/CAE
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mở đầu
2. Định nghĩa về CAD/CAM/CAE
3. Ứng dụng của CAD/CAM/CAE trong  thiết kế và chế tạo máy

4. Nghiên cứu một tình huống ứng dụng CAD/CAM/CAE
	2

2

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ CAD/CAM/CAE trong thiết kế và sản xuất hiện đại
2. Coi trọng công nghệ thông tin và tự động hóa trong nền sản xuất tiên tiến

3. Say mê học hỏi, cập nhật các kiến thức mới về lĩnh vực thiết kế và sản xuất có sự trợ giúp của máy tính
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt các chức năng và vai trò của CAD/CAM/CAE
2. Lựa chọn, ứng dụng CAD/CAM/CAE trong  thiết kế và chế tạo máy
	3

3


Chủ đề 2: Các bộ phận cấu thành của hệ thống CAD/CAM/CAE

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Phần cứng
2. Phần mềm
3. Các hệ thống CAD/CAM/CAE điển hình


	2

2

3

	Thái độ

1. Nhận thức tầm quan trọng của phần cứng và phần mềm máy tính đối với công nghệ CAD/CAM/CAE
2. Tôn trọng sự khác biệt, đa dạng và ý thức được sự phát triển không ngừng của các hệ thống CAD/CAM/CAE
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt, nhận xét được đặc điểm và tính năng của các hệ thống CAD/CAM/CAE thông dụng
2. Mô tả cấu trúc của hệ thống CAD/CAM/CAE

	3

3


Chủ đề 3: Các khái niệm cơ bản của lập trình đồ họa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Thư viện đồ họa
2. Hệ thống tọa độ

3. Cửa sổ và khung nhìn

4. Ma trận biến hình
	2

2

2

3

	Thái độ

1. Ý thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của các thư viện đồ họa, hệ thống tọa độ, cửa sổ và khung nhìn trong các hệ thống CAD

2. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi thực hiện các phép tính toán biến đổi
	

	Kỹ năng

1. Sử dụng các hệ thống tọa độ
2. Xây dựng và thao tác các ma trận biến hình
	3

3


Chủ đề 4: Các hệ thống mô hình hóa hình học
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mô hình khung dây
2. Mô hình mặt

3. Mô hình khối rắn

4. Mô hình lắp ráp


	3

3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được sự đa dạng, ưu nhược điểm và tầm quan trọng của các hệ thống mô hình hóa hình học trong CAD
2. Linh hoạt trong việc sử dụng các mô hình vào thực tế thiết kế

	

	Kỹ năng

1. Nhận diện và đánh giá các hệ thống mô hình hóa hình học 
2. Lựa chọn mô hình thích hợp khi biểu diễn hình học áp dụng cho một vấn đề thực tế
	3

3


Chủ đề 5: Mô tả đường cong
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các loại phương trình đường cong
2. Các mặt cắt conic

3. Đường cong Hermite

4. Đường cong Bezier

5. Đường cong B-Spline

6. Đường cong NURBS
7. Nội suy
	3
3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Cẩn thận và chính xác khi thực hiện các thao tác tính toán liên quan đến giải tích, đại số và hình học
2. Say mê các ứng dụng của toán học trong công nghệ CAD

3. Ý thức được sự đa dạng và phong phú của các phương pháp mô tả đường cong, từ đó hình thành quan niệm không ngừng tìm tòi, học hỏi và sáng tạo.

	

	Kỹ năng

1. Viết phương trình và vẽ các loại đường cong trong CAD

2.  Áp dụng hợp lý các loại đường cong khi xây dựng mô hình hình học

	3

3


Chủ đề 6: Mô tả mặt cong
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Các loại phương trình mặt cong
2. Mặt cong tham số

3. Mặt cong Hermite bậc 3

4. Mặt cong Bezier

5. Mặt cong B-Spline

6. Mặt cong nội suy
	3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Cẩn thận và chính xác khi thực hiện các thao tác tính toán liên quan đến giải tích, đại số và hình học

2. Ý thức được sự đa dạng và phong phú của các phương pháp mô tả mặt cong, từ đó hình thành quan niệm không ngừng tìm tòi, học hỏi và sáng tạo.


	

	Kỹ năng

1. Viết phương trình và vẽ các loại mặt cong trong CAD

2.  Sử hợp lý các mặt đường cong khi xây dựng mô hình học


	3

3


Chủ đề 7: Hô hình hóa khối rắn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mô hình khối rắn theo phép đại số Boole (CSG)
2. Mô hình khối rắn theo mặt biên kín (Boundary representation)

3. Các thao tác xây dựng mô hình khối rắn
	3

3

4

	Thái độ
1. Nhận thức được vai trò, sự phát triển và ứng dụng của mô hình khối rắn trong công nghệ CAD
2. Ý thức được tính logic, chặt chẽ và tính quy chuẩn trong thiết kế 
	

	Kỹ năng

1. Nhận diện cấu trúc của mô hình khối rắn
2. Áp dụng và thao tác xây dựng các mô hình khối rắn trong các thiết kế cụ thể


	3

3


Chủ đề 8: Chuẩn đồ họa và trao đổi dữ liệu CAD
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chuẩn đồ họa máy tính
2. Các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu CAD
	3

4

	Thái độ

1. Ý thức được vai trò tiêu chuẩn hóa trong kỹ thuật
2. Đánh giá đúng mực vai trò của việc trao đổi và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau
3. Hình thành nhân cách về tinh thần hợp tác, phối hợp trong công việc kỹ thuật
	

	Kỹ năng

1.  Áp dụng và đánh giá các chuẩn đồ họa máy tính
2.  Vận dụng các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu CAD trong điều kiện cụ thể
	3

3


Chủ đề 9: Mô hình phần từ hữu hạn (FEM/FEA)
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các khái niệm cơ bản về phương pháp số và FEM ứng dụng trong CAE
2. Các loại phần tử cơ bản

3. Các phương pháp tự động tạo lưới phần tử

4. Các thủ tục cơ bản trong FEA khi áp dụng phần mềm CAE
	2

3

3

3

	Thái độ

1. Ý thức được vai trò của phương pháp phần tử hữu hạn trong CAE
2. Tính tỉ mỉ, kiên trì trong công việc, nghiên cứu và học tập
3. Tính tuân thủ về trình tự và quy chuẩn trong công việc


	

	Kỹ năng

1. Sử dụng hợp lý các loại phần tử trong FEA
2. Áp dụng các phương pháp chia lưới phần tử, kích cỡ phần tử

3. Áp dụng FEA để giải các bài toán cụ thể trong thiết kế
	3

3

3


Chủ đề 10: Tối ưu hóa trong thiết kế
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm về tối ưu hóa trong thiết kế
2. Các thuật toán giải bài toán tối ưu

3. Tối hưu hóa kết cấu sử dụng công nghệ CAD/CAE

4. Quy hoạch thực nghiệm bằng mô phỏng để giải bài toán tối ưu
	3

3

3

4

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của tối ưu hóa trong thiết kế đối với tính kinh kế, kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm
2. Tác phong nghiêm túc, chính xác và khoa học trong học tập, nghiên cứu và làm việc


	

	Kỹ năng

1. Phân tích và thiết lập bài toán tối ưu hóa trong thiết kế kết cấu
2. Vận dụng các thuật toán tối ưu
3. Giải bài toán tối hưu hóa hình dáng, kích thước, kết cấu nhờ công nghệ CAD
	3

3

3


Chủ đề 11: Điều khiển số và phương pháp tạo đường chạy dao trong gia công
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ lược về điều khiển số
2. Các phương pháp tạo đường chạy dao

3. Lập trình gia công nhờ công nghệ CAD/CAM

	2

3

4

	Thái độ

1. Nhận thức được vai trò của điều khiển số đối với sự phát triển công nghệ gia công trong ngành chế tạo máy
2. Ý thức được tầm quan trọng, tính kinh tế và kỹ thuật của việc lựa chọn các phương pháp tạo đường chạy dao, các thủ tục gia công

3. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi lập trình


	

	Kỹ năng

1. Áp dụng điều khiển số trong gia công
2. Vận dụng các phương pháp gia công và phương pháp tạo đường chạy dao

3. Lập trình gia công nhờ công nghệ CAD/CAM
	3

3

4


Chủ đề 12: Lập quy kế hoạch sản xuất và gia công có sự trợ giúp của máy tính (CAPP&CAM) 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lập kế hoạch sản xuất dưới sự trợ giúp của máy tính

2. Sản xuất (gia công) có sự trợ giúp của máy tính
3. Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập quy trình công nghệ gia công chi tiết máy
	3

3


	Thái độ

1. Ý thức về vai trò và tầm quan trọng của lập kế hoạch sản xuất và gia công có sự trợ giúp của máy tính

2. Ý thức về sự không ngừng học hỏi và đam mê các kiến thức liên quan đến tự động hóa và tin học hóa trong lĩnh vực gia công chế tạo

	

	Kỹ năng

1. Ứng dụng công nghệ CAD/CAM trong lập quy trình công nghệ gia công chi tiết máy
2. Lập kế hoạch sản xuất dưới sự trợ giúp của CAD/CAM
	3

3


Chủ đề 13: Thực hành CAD
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Làm quen với môi trường CAD 3D (ProEngineer, Solidworks hoặc CATIA)
2. Vẽ mô hình khối rắn cơ bản
3. Vẽ các chi tiết máy thông dụng bằng mô hình khối rắn

4. Vẽ mô hình mặt

5. Lắp ráp

6. Mô phỏng chuyển động của máy và cơ cấu
	3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Yêu thích công nghệ thông tin áp dụng trong chế tạo máy
2. Ý thức về tính chính xác, độ an toàn và tiết kiệm trong thiết kế

3. Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc và chuẩn xác trong thực hành
	

	Kỹ năng

1. Vẽ mô hình khối rắn cơ bản

2. Vẽ các chi tiết máy thông dụng bằng mô hình khối rắn

3. Vẽ mô hình mặt

4. Lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm

5. Mô phỏng chuyển động của máy và cơ cấu
	3

3

3

3

3


Chủ đề 14: Thực hành CAM
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lập trình và mô phỏng gia công phay
2. Lập trình mô phỏng gia công tiện

3. Xuất chương trình gia công


	4

4

3

	Thái độ

1. Yêu thích công nghệ thông tin áp dụng trong chế tạo máy

2. Ý thức về tính chính xác, độ an toàn và tiết kiệm trong gia công chế tạo máy

3. Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc và chuẩn xác trong thực hành


	

	Kỹ năng

1. Lập trình và mô phỏng gia công phay

2. Lập trình mô phỏng gia công tiện

3. Xuất chương trình gia công
	4

3

3


Chủ đề 15: Thực hành CAE
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giải bài toán phân tích ứng suất và biến dạng của chi tiết máy
2. Giải bài toán truyền nhiệt của kế cấu

3. Tối ưu hóa kết cấu
	3

3

3

	Thái độ

1. Yêu thích công nghệ thông tin áp dụng trong chế tạo máy

2. Ý thức về tính tỉ mỉ, chính xác, độ an toàn và tiết kiệm thời gian và vật liệu trong tính toán phân tích

3. Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc và chuẩn xác trong thực hành


	

	Kỹ năng

1. Giải bài toán phân tích ứng suất và biến dạng của chi tiết máy

2. Giải bài toán truyền nhiệt của kế cấu

3. Giải bài toán tối ưu hóa kết cấu
	3

3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	 
	 
	 
	4
	6

	2
	2
	 
	 
	 
	4
	6

	3
	2
	 
	 
	 
	4
	6

	4
	2
	 
	 
	 
	4
	6

	5
	3
	1
	 
	 
	8
	15

	6
	2
	1
	 
	 
	6
	9

	7
	2
	 
	 
	 
	4
	6

	8
	2
	 
	 
	 
	4
	6

	9
	2
	 
	 
	 
	4
	6

	10
	2
	1
	 
	 
	6
	9

	11
	2
	1
	 
	 
	6
	9

	12
	2
	 1
	 
	 
	6
	6

	13
	
	
	
	12
	24
	36

	14
	
	
	
	9
	18
	27

	15
	
	
	
	9
	18
	27


5. Tài liệu 

(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Kunwoo Lee
	Principles of CAD / CAM/CAE systems
	1999
	Addison -Wesley
	Thư viện ĐHNT

	2
	P. Radhakrishnan 

S. Subramanian S. 

V. Raju
	CAD/CAM/CIM
	2008
	New Age International
	Thư viện ĐHNT

	3
	Nguyễn Hữu Lộc


	Mô hình hóa sản phẩm cơ khí
	2007
	ĐHQG tp HCM
	Thư viện ĐHNT

	4
	Phan Hữu Phúc
	Điều khiển số và CAM,  sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp
	2006
	KHKT
	Thư viện ĐHNT

	5
	P. N. Rao
	CAD/CAM: 

principles and applications
	2004
	Tata McGraw-Hill Education
	Thư viện ĐHNT


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực phát biểu
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, tháng và học kỳ
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	4
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	5
	Thi kết thúc học phần 
	vấn đáp+ bài tập lớn
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận


    TS. Đặng Xuân Phương
